
Coliforms E.coli

NTU mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CFU/100ml CFU/100ml mg/l
2 6.0-8.5 0.3 0.05 2 2 250 250 0.3 0.1 0.01 <3 < 1 0.2-1.0

Trạm cấp nước Vân Đồn
Bơm II Vân Đồn 

(1124.60.13) 18/11/2024 18-28/11/2024 1124.1612/6701 Không có 
mùi, vị lạ < 5 < 0.10 7.37 < 0.16 KPH (LOD 

= 0.02)
0.910 < 0.36 17.59 149 < 0.05 KPH (LOD = 

0.025)
0.007558 0 0 0.4

831 Bạch Đằng 
(1124.60.13.1) 18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6702 Không có 
mùi, vị lạ < 5 < 0.10 7.37 < 0.16 KPH (LOD 

= 0.02)
1.015 < 0.36 17.59 146 KPH (LOD 

= 0.01)
KPH (LOD = 

0.025)
0.007055 0 0 0.33

674 Bạch Đằng 
(1124.60.13.2) 18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6703 Không có 
mùi, vị lạ < 5 < 0.10 7.58 < 0.16 KPH (LOD 

= 0.02)
0.670 0.448 14.83 152 KPH (LOD 

= 0.01)
KPH (LOD = 

0.025)
0.007600 0 0 0.3

Trạm cấp nước Đông Mỹ
Bơm II Đông Mỹ 

(1124.60.19) 18/11/2024 18-28/11/2024 1124.1610/6689 Không có 
mùi, vị lạ < 5 0.582 7.18 0.19 KPH (LOD 

= 0.02)
1.098 1.344 28.97 127 < 0.05 0.058 KPH (LOD 

= 0.003)
0 0 0.45

Số 1 Đông Mỹ 
(1124.60.19.1) 18/11/2024 18/11-

02/12/2024 1124.1610/6690 Không có 
mùi, vị lạ < 5 0.172 7.14 0.17 < 0.04 1.245 1.216 29.15 132 < 0.05 0.061 KPH (LOD 

= 0.003)
0 0 0.37

247 Đông Mỹ (1124.60.19.2) 18/11/2024 18/11-
02/12/2024 1124.1610/6691 Không có 

mùi, vị lạ < 5 0.143 7.11 0.12 KPH (LOD 
= 0.02)

1.211 1.472 28.47 148 KPH (LOD 
= 0.01)

< 0.05 KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.33

NMN Lương Yên

Bơm II Lương Yên 
(1124.60.5) 18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6696 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.66 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

<0.5mg/L 0.128 5.52 127 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008137 0 0 0.61

Số 1 Lương Yên - Tòa nhà 
kim khí Thăng Long 

(1124.60.5.1)
18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6697 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.68 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

0.541 0.32 6.44 137 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

0.008096 0 0 0.40

Số 1 YecXanh - Viện Vệ 
sinh dịch tễ TW 

(1124.60.5.2)
18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6698 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.77 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

0.542 0.384 10.51 149 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008172 0 0 0.45

135 Lò Đúc - Viện nghiên 
cứu sản xuất Vắc xin và sinh 

phẩm y tế (1124.60.5.3)
18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6699 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.74 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

<0.5mg/L 0.384 6.21 113 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008129 0 0 0.40

38A Hàng Chuối - Khách 
sạn The Ann (1124.60.5.4) 18/11/2024 18/11-

03/12/2024 1124.1612/6700 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.36 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

0.543 0.32 4.83 117 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008100 0 0 0.40

NMN Gia Lâm

Bơm II Gia Lâm (1124.60.9) 04/11/2024 04-13/11/2024 1124.1523/6187 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

0.650 7.73 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.041 0.448 8.47 142 0.1 KPH (LOD = 
0.025)

0.006723 0 0 0.52

(1124.60.9.1) 57 Tân Thụy 04/11/2024 04/11-
03/12/2024 1124.1523/6189 Không có 

mùi, vị lạ
KPH (LOD= 

3 TCU)
0.350 7.68 < 0.16 KPH (LOD 

= 0.02)
1.051 < 0.36 8.28 141 0.06 KPH (LOD = 

0.025)
0.008783 0 0 0.45

(1124.60.9.2) 36 ngõ 24 
đường Nguyễn Lam 04/11/2024 04/11-

03/12/2024 1124.1523/6190 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

0.325 7.71 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.156 0.384 8.28 143 0.06 KPH (LOD = 
0.025)

0.008082 0 0 0.4

(1124.60.9.3) 58 ngõ 28 Chu 
Huy Mân 04/11/2024 04/11-

03/12/2024 1124.1523/6191 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

0.396 7.75 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.149 0.448 8.28 132 0.07 KPH (LOD = 
0.025)

0.008213 0 0 0.3

(1124.60.9.4) Chung cư 
Vinhome Sympoly 04/11/2024 04/11-

03/12/2024 1124.1523/6192 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.8 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.217 0.384 6.90 160 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008092 0 0 0.35

Vi sinh
Clo dư

Chỉ số 
Pecmanga

nat
Clorua Độ cứng FeTP Mn AsMàu sắc Độ Đục pH Amoni NO2- NO3-Vị trí lấy mẫu Ngày nhận 

mẫu
Thời gian thử 

nghiệm Mã mẫu Mùi, vị



(1124.60.9.5) 87 ngõ 85 Sài 
Đồng 04/11/2024 04/11-

03/12/2024 1124.1523/6193 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

0.285 7.65 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.131 < 0.36 8.28 131 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

0.008345 0 0 0.3

NMN Bắc Thăng Long

Bơm II Bắc Thăng Long 
(1124.60.11) 07/11/2024 07-13/11/2024 1124.1557/6346 Không có 

mùi, vị lạ
KPH (LOD= 

3 TCU)
0.158 7.74 < 0.16 KPH (LOD 

= 0.02)
1.108 0.32 15.59 111 KPH (LOD 

= 0.01)
KPH (LOD = 

0.025)
KPH (LOD 

= 0.003)
0 0 0.6

94 đường mới thôn Hậu 
Dưỡng (1124.60.11.1) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6348 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.19 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.022 0.256 8.28 106 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.51

Cơ quan Thủy Nông, Hậu 
Dưỡng, Kim Chung Đông 

Anh (1124.60.11.2)
07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6349 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.79 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.147 0.384 8.28 106 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.5

Khu 9 Thường Lệ 
(1124.60.11.3) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6350 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.71 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.012 0.32 7.59 96 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

1 0 0.34

Số 1 ngõ 33 Mai Châu 
(1124.60.11.4) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6351 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.53 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.166 0.448 8.28 99 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

1 0 0.35

Đội 6 Thôn Bầu Kim Chung, 
Đông Anh (1124.60.11.5) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6352 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.69 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.053 0.512 8.97 98 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.4

Nguyễn Thị Thúy, ngõ 12 
Mai Châu (1124.60.11.6) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6353 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.73 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.146 0.256 8.28 106 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.41

Ngã 4 Hậu Dưỡng, Kim 
Chung, Đông Anh 

(1124.60.11.7)
07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6354 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.72 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.01 0.192 8.62 104 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.37

Số 6 ngõ 24 Mai Châu 
(1124.60.11.8) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6355 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.71 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.181 0.256 8.28 114 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.35

16 Thiên Điều 
(1124.60.11.9) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6356 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.84 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.041 0.192 8.62 103 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

1 0 0.3

Số 4 Mai Châu 
(1124.60.11.10) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6357 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.88 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

1.166 0.256 8.28 99 KPH (LOD 
= 0.01)

KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.33

Số 22 đường Thiên Điều 
(1124.60.11.11) 07/11/2024 07/11-

04/12/2024 1124.1557/6358 Không có 
mùi, vị lạ

KPH (LOD= 
3 TCU)

< 0.10 7.74 < 0.16 KPH (LOD 
= 0.02)

0.994 0.448 8.28 101 < 0.05 KPH (LOD = 
0.025)

KPH (LOD 
= 0.003)

0 0 0.33
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